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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Giang, 

Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, 

Thái Bình, Thanh Hóa, TT Huế. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 25 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 12 và 13/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 1137/SYT-NVY ngày 15/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1. 1 Hoàng Văn Ca 2001 Nam Nà Ca Bảo Lâm Cao Bằng Lào 30/3/2021 13/4/2021 0981916250   

2. 2 Tần Văn Nghĩa 1994 Nam Linh Hồ Vị Xuyên Hà Giang Lào 29/3/2021 12/4/2021 0378617026   

3. 3 Nguyễn Thị Linh 1984 Nữ Minh Khai Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 30/3/2021 13/4/2021 0944080888   

4. 4 Phạm Bá Bảo Nguyên 2017 Nam Minh Khai Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 30/3/2021 13/4/2021     

5. 5 Nguyễn Việt Dũng 1981 Nam Số 26 Hàng Cân Hoàn Kiếm Hà Nội Lào 30/3/2021 13/4/2021   0989131988 

6. 6 Nguyễn Đức Hiếu 1996 Nam Giáp Bát Hoàng Mai Hà Nội Lào 30/3/2021 13/4/2021 0388559326   

7. 7 Nguyễn Hồng Toản 1986 Nam Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội Lào 30/3/2021 13/4/2021 0868165699   

8. 1

3 
Tô Thị Thảo 1985 Nữ An Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Thái Lan 29/3/2021 12/4/2021 0976557521   

9. 1

4 
Bùi Văn Nhất 2003 Nam Phà Lễ Thùy Nguyên Hải Phòng Lào 30/3/2021 13/4/2021 0971456014   

10. 1

5 
Ngô Sỹ Thuật 1987 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 29/3/2021 12/4/2021   0981847678 

11. 1

6 
Vi Thị Loan 1967 Nữ Châu Thôn Quế Phong Nghệ An Lào 29/3/2021 12/4/2021 0368302223   

12. 1

7 
Lê Danh Vũ 2005 Nam Hải Vân Yên Thành Nghệ An Thái Lan 29/3/2021 12/4/2021 0329332067   

13. 1

8 
Lâm Quốc Thế 1983 Nam Lê Mao TP Vinh Nghệ An Lào 30/3/2021 13/4/2021 0932245999   

14. 1

9 
Trần Văn Hào 1978 Nam Quang Phong Thái Hòa Nghệ An Lào 30/3/2021 13/4/2021   0856209180 

15. 2

0 
Phạm Văn Bắc 1977 Nam Đồng Hướng Kim Sơn Ninh Bình Lào 30/3/2021 13/4/2021 0986564047   



16. 2

1 
Phạm Anh Thưởng 1990 Nam Cao Xá Lâm Thao Phú Thọ Lào 30/3/2021 13/4/2021 0973063363   

17. 2

2 
Lê Duy Hỏa 1975 Nam Duy Nhất Vũ Thư Thái Bình Lào 30/3/2021 13/4/2021 0983076359   

18. 2

3 
Lê Văn Ninh 1984 Nam Phú Sơn Tĩnh Gia Thanh Hóa Lào 29/3/2021 12/4/2021 0383131107   

19. 2

4 
Lê Văn Nam 2004 Nam Quảng Hòa  Quảng Xương  Thanh Hóa Thái Lan 29/3/2021 12/4/2021 0977790854   

20. 2

5 
Mai Thị Chiến 1989 Nữ Đồng Lợi Triệu Sơn Thanh Hóa Thái Lan 29/3/2021 12/4/2021   0974112401 

21. 2

6 
Lê Văn Thanh 1964 Nam Tam Chung Mường Lát Thanh Hóa Lào 30/3/2021 13/4/2021 0378022533   

22. 2

7 
Hà Thị Thanh 1973 Nữ Tam Chung Mường Lát Thanh Hóa Lào 30/3/2021 13/4/2021     

23. 2

8 
Nguyễn Thành Luân 1994 Nam Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 30/3/2021 13/4/2021 0318217555   

24. 2

9 
Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2000 Nữ Lộc Bổn Phú Lộc TT Huế Lào 30/3/2021 13/4/2021 0985602814   

25. 3

0 
Nguyễn Văn Nguyên 2019 Nam Lộc Bổn Phú Lộc TT Huế Lào 30/3/2021 13/4/2021   0985602814 

 

Danh sách này có 25 người./. 
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